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TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG 

ĐƠN VỊ: KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN 

 

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN 

THI KẾT THÚC HỌC PHẦN 

Học kỳ 2, năm học 2024-2025 

 

I. Thông tin chung 

Tên học phần:  Xác suất và thống kê ứng dụng trong Dược học 

Mã học phần:  71MATM10043, DTN0130 Số tín chỉ: 3 

Mã nhóm lớp học phần:  242_71MATM10043_01, 242_DTN0130_01 

Hình thức thi: Trắc nghiệm kết hợp Tự luận Thời gian làm bài:  75 phút 

Thí sinh chỉ được sử dụng tài liệu 

giấy: 
☒ Có 

Sinh viên chỉ được tham 

khảo tài liệu giấy 

☐ Không 

III. Nội dung câu hỏi thi 

 

PHẦN TRẮC NGHIỆM (tổng số 10 câu hỏi + thang điểm từng câu hỏi là 0,5 điểm) 

 

Một xét nghiệm có tỉ lệ bệnh lưu hành trong dân số là 30%. Dùng xét nghiệm chẩn đoán bệnh, 

biết tỉ lệ mắc bệnh trong nhóm xét nghiệm dương tính là 0,5 và độ nhạy là 80%. Hãy tìm độ 

chuyên của xét nghiệm. 

A. 65,71% 

B. 64,71% 

C. 63,71% 

D. 62,71% 

ANSWER: A 

 

Một xét nghiệm có độ nhạy bằng 60%, xác suất xét nghiệm âm tính bằng 60%. Dùng xét 

nghiệm chẩn đoán bệnh, hãy tìm độ chuyên của xét nghiệm, biết rằng tỷ lệ bị bệnh là 30%. 

A. 68,57% 

B. 66,57%  

C. 69,57% 

D. 67,57% 

ANSWER: A 

 

Kết quả khảo sát về khối lượng của 50 viên  thuốc Aspirin trong bảng sau: 
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Tính trung bình mẫu. 

A. 75,88 

B. 76,88  

C. 77,88  

D. 78,88  

ANSWER: A 

 

Kết quả khảo sát về khối lượng của 50 viên  thuốc Aspirin trong bảng sau: 

 
Tính độ lệch chuẩn mẫu hiệu chỉnh. 

A. 3,5449 
B. 3,6449 

C. 3,7449  

D. 3,8449  

ANSWER: A 

 

Kết quả khảo sát về khối lượng của 14 viên  thuốc Aspirin (đơn vị mg) trong dòng sau: 

 
Tính trung vị của mẫu trên. 

A. 76,25 

B. 75,25 

C. 74,25 

D. 77,25  

ANSWER: A 

 

Kết quả khảo sát về khối lượng của 32 viên  thuốc Aspirin có trung bình mẫu là 75,7968 (mg) 

và độ lệch chuẩn mẫu hiệu chỉnh là 1,4638 (mg). Tìm khoảng ước lượng tin cậy cho khối 

lượng trung bình của các viên thuốc Aspirin với độ tin cậy 95%. 

A. (75,2896; 76,3039) 
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B. (74,2896; 76,3039) 

C. (75,2896; 77,3039) 

D. (74,2896; 77,3039) 

ANSWER: A 

 

Một khảo sát trên 300 căn hộ trong một khu vực thì số căn hộ đang được sử dụng là 180 căn 

hộ. Để ước lượng khoảng cho tỷ lệ các căn hộ đang được sử dụng trong khu vực đó có độ 

chính xác không vượt quá 5% và đúng với độ tin cậy 95% thì phải khảo sát thêm thông tin 

của tối thiểu bao nhiêu căn hộ. 

A. 69 

B. 68 

C. 70 

D. 71 

ANSWER: A 

 

Gọi μ là thời gian phản xạ trung bình của chuột được tiêm thuốc A. Một nhà thần kinh học 

tuyên bố: “Giả thuyết H0: μ = 1,2 giây”. Người ta lấy một mẫu gồm 200 con chuột, thời gian 

phản xạ trung bình mẫu của chuột được tiêm thuốc A là 1,1 giây, và độ lệch chuẩn mẫu hiệu 

chỉnh là 0,51 giây. Ta gọi đối thuyết H1: μ<1,2 giây. Tính giá trị của tiêu chuẩn kiểm định Z 

và kết luận kiểm định cặp H0 và H1 với mức ý nghĩa α=5%. 

A. Z= -2,7729 và đủ cơ sở khẳng định H1 xảy ra. 

B. Z= -2,5729 và đủ cơ sở khẳng định H1 xảy ra. 

C. Z= -2,5729 và chưa đủ cơ sở khẳng định H1 xảy ra. 

D. Z= -2,7729 và chưa đủ cơ sở khẳng định H1 xảy ra. 

ANSWER: A 

 

Cho kết quả hồi quy đơn tuyến tính từ Data Analysis như sau: 
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Tìm thông tin nào sau đây là phát biểu sai. 

A. P_value của Intercept bé hơn Significance F 

B. Hệ số tự do của đường thẳng hồi quy tuyến tính là -15,2599 

C. Significance F là 0,002107 

D. Mô hình đường thẳng hồi quy tuyến tính đang xét có ý nghĩa thống kê với mức ý nghĩa 

1% 

ANSWER: A 

 

Cho kết quả ANOVA hai yếu tố không lặp từ Data Analysis như sau: 

 
Tìm thông tin nào sau đây là phát biểu sai. 
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A. Mẫu trong phân tích ANOVA hai yếu tố không lặp có tổng giá trị của các dòng lớn hơn 

tổng giá trị của các cột 

B. Với mức ý nghĩa 10%, đủ cơ sở khẳng định nhân tố cột ảnh hưởng khác nhau đến kết quả 

quan sát 

C. p_value của cột là 0,096384 

D. Mẫu trong phân tích ANOVA hai yếu tố không lặp có tổng giá trị của dòng 1 và dòng 2 là 

80 

ANSWER: A 

 

PHẦN TỰ LUẬN (tổng số 4 câu hỏi + thang điểm từng câu hỏi) 

 

Câu hỏi 1: (1 điểm) 

Một xét nghiệm có tỉ lệ bệnh lưu hành trong dân số là 20%. Dùng xét nghiệm chẩn đoán bệnh, 

biết tỉ lệ không bệnh trong nhóm xét nghiệm dương tính là 0,7 và độ chuyên 50%; hãy tìm độ 

nhạy của xét nghiệm. 

 

Câu hỏi 2: (2 điểm)  

a) Công ty dược học tuyên bố: “thuốc A đạt tỷ lệ chữa khỏi ung thư gan là 70%”. Thuốc A 

thử nghiệm trên 100 bệnh nhân ung thư gan, kết quả chỉ 60 người hết ung thư gan. Với mức 

ý nghĩa α=5%, hãy kiểm định xem tỷ lệ chữa khỏi ung thư gan của thuốc A bé hơn 70% 

không ? 

b) Nghiên cứu tác dụng của 2 chế độ ăn kiêng A và B đối với người bị béo phì. Sau một thời 

gian ta có kết quả về độ giảm trọng (kg) trong 3 tháng như sau: 

 

Với mức ý nghĩa 1%, hãy kiểm định về độ giảm trọng trung bình trên chế độ ăn kiêng A bé 

hơn độ giảm trọng trung bình trên chế độ ăn kiêng B. 

 

Câu hỏi 3: (1,0 điểm)  

Đề bài: Làm sinh thiết gan trên 25 bệnh nhân đã được chẩn đoán bệnh A, B, C, D, E để đo 

hàm lượng GGTP (đơn vị g) như sau: 
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Sử dụng ANOVA 1 yếu tố, ta có thông tin như sau: 

 

Dựa vào các thông tin ở trên, hãy kiểm định về sự khác nhau của hàm lượng GGTP trung 

bình trên 5 bệnh A, B, C, D, E (với mức ý nghĩa 5%). 

Câu hỏi 4: (1,0 điểm) 

Bảng chiều cao (cm) của nữ theo từng tuổi (năm) (theo số liệu của WHO) như sau: 

 
Sử dụng hồi quy tuyến tính, ta có thông tin như sau: 
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Viết phương trình hồi quy tuyến tính cho Y (chiều cao) theo X (tuổi). Hãy kiểm định ý nghĩa 

của mô hình hồi quy tuyến tính vừa tìm được với mức ý nghĩa 5%. 

----------------- Hết ----------------- 

 

ĐÁP ÁN PHẦN TỰ LUẬN VÀ THANG ĐIỂM 

 

Phần câu hỏi Nội dung đáp án Thang 

điểm 

Ghi 

chú 

I. Trắc nghiệm 5,0  

Câu 1 – 10  0,5  

II. Tự luận 5,0  

Câu 1 (1,0 điểm): 
Một xét nghiệm có tỉ lệ bệnh lưu 

hành trong dân số là 20%. Dùng 

xét nghiệm chẩn đoán bệnh, 

biết tỉ lệ không bệnh trong nhóm 

xét nghiệm dương tính là 0,7 và độ 

chuyên 50%; hãy tìm độ nhạy của 

xét nghiệm. 

 

Gọi x là độ nhạy. Điều kiện x thuộc 

(0,1). Xét bảng đối với xét nghiệm T:

  

 B+ B−  

T + 200x 400 400+200x 

T − 200-200x 400 600-200x 

 200 800 N = 1000 

Theo đề bài ta có phương trình: 

 

 

 

 

   0,25 

0,25 
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𝑃(𝐵−/𝑇+) = 0,7 ⇔
400

400+200𝑥
= 0,7  

⇔ 𝑥 ≈ 0,8571 

Kết luận: Độ nhạy xấp xỉ 85,71%.  

0,25 

0,25 

Câu 2 (2,0 điểm): 

Câu 2a) (1,0 điểm): 

Công ty dược học tuyên bố: “thuốc 

A đạt tỷ lệ chữa khỏi ung thư gan 

là 70%”. Thuốc A thử nghiệm trên 

100 bệnh nhân ung thư gan, kết 

quả chỉ 60 người hết ung thư gan. 

Với mức ý nghĩa α=5%, hãy kiểm 

định xem tỷ lệ chữa khỏi ung thư 

gan của thuốc A bé hơn 70% 

không ? 

 

 

 

 

 

Câu 2b) (1,0 điểm):  

Nghiên cứu tác dụng của 2 chế độ 

ăn kiêng A và B đối với người bị 

béo phì. Sau một thời gian ta có kết 

quả về độ giảm trọng (kg) trong 3 

tháng như sau: 

 

 

Với mức ý nghĩa 1%, hãy kiểm 

định về độ giảm trọng trung bình 

Gọi p là tỷ lệ chữa khỏi ung thư gan 

của thuốc A. 

Bước 1: 

Giả thuyết H0: p = 0,7 

Đối thuyết H1: p< 0,7 

Mức ý nghĩa α=5%. 

Bước 2: Tính trị kiểm định 

+) Z = -2,1821 

Bước 3: Miền bác bỏ BBH0 

BBH0 = (-∞; -1,64) 

 

Bước 4: Kết luận Z thuộc BBH0. 

Nên đủ cơ sở khẳng định: tỷ lệ chữa 

khỏi ung thư gan của thuốc A bé 

hơn 70%. 

 

 

Gọi 
1 2,  lần lượt độ giảm trọng 

trung bình của nhóm người bị béo phì 

khi thực chế độ ăn kiêng A và B. 

Bước 1: 

Giả thuyết H0: 
1 2 =  

Đối thuyết H1: 
1 2   

Mức ý nghĩa α=1%. 

Bước 2:  Tính trị kiểm định  

 

 

0,25 

 

 

 

0,25 

 

0,25 

 

 

0,25 

 

 

 

 

 

 

 

0,25 
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trên chế độ ăn kiêng A bé hơn độ 

giảm trọng trung bình trên chế độ 

ăn kiêng B. 

  

Nên Z= -4,8679 

Bước 3: Miền bác bỏ BBH0 

BBH0 = (-∞; -2,33) 

Bước 4: Kết luận: Z thuộc BBH0. 

Nên đủ cơ sở khẳng định 
1 2  . 

 

 

 

0,25 

   0,25 

 

   0,25 

Câu 3 (1,0 điểm): 
Làm sinh thiết gan trên 25 bệnh 

nhân đã được chẩn đoán bệnh A, 

B, C, D, E để đo hàm lượng GGTP 

(đơn vị g) như sau: 

 
 

Sử dụng ANOVA 1 yếu tố, ta có 

thông tin như sau: 

 

 
Dựa vào các thông tin ở trên, hãy 

kiểm định về sự khác nhau của 

hàm lượng GGTP trung bình trên 5 

Bước 1: 

H0: Hàm lượng GGTP trung bình 

trên 5 bệnh A, B, C, D, E như nhau 

H1: Hàm lượng GGTP trung bình 

trên 5 bệnh A, B, C, D, E khác nhau 

Mức ý nghĩa α=5%. 

Bước 2: 

Sử dụng bảng ANOVA 1 yếu tố, ta 

có 

+) p_value=0,39685 

Bước 3: 

+) p_value> 0,05: Tạm thời chấp 

nhận H0 

KL: Chưa đủ cơ sở khẳng định hàm 

lượng GGTP trung bình trên 5 bệnh 

A, B, C, D, E khác nhau 

 

 

 

 

   0,25 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,25 

 

 

 

 

0,25 

 

 

0,25 
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bệnh A, B, C, D, E (với mức ý 

nghĩa 5%). 

Câu 4 (1,0 điểm):  

Bảng chiều cao (cm) của nữ theo 

từng tuổi (năm) (theo số liệu của 

WHO) như sau: 

 

 
Sử dụng hồi quy tuyến tính, ta có 

thông tin như sau: 

 

 

 

Phương trình hồi quy tuyến tính 

 cho chiều cao (Y) với biến  

tuổi (X) là 

 

Giả thuyết H0: Mô hình hồi quy 

không có ý nghĩa thống kê  

Đối thuyết H1: Mô hình hồi quy  

có ý nghĩa thống kê 

 Mức ý nghĩa α =5%. 

Do P-value = 0,0003243< 0,05= α 

 nên mô hình hồi quy vừa tìm được  

có ý nghĩa thống kê. 

 

 

 

 

0,25 

 

 

 

0,25 

 

 

 

 

 

 

0,25 

 

 

0,25 
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Viết phương trình hồi quy tuyến 

tính cho Y (chiều cao) theo X 

(tuổi). Hãy kiểm định ý nghĩa của 

mô hình hồi quy tuyến tính vừa tìm 

được với mức ý nghĩa 5%. 

 

 

 

 Điểm tổng 10,0  
 

  TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2025 

 Người duyệt đề Giảng viên ra đề 

                                                                                         

                     Đinh Tiến Liêm                                        


